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BỘ TÀI CHÍNH 
 

 BỘ TÀI CHÍNH 
 
 

Số: 39/2014/TT-BTC 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014 

THÔNG TƯ 
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 
và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 
 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 
tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003; 
Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 
ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 
04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ;  

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;  

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung 

ứng dịch vụ như sau: 
 

Chương I 
HƯỚNG DẪN CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng 

hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hóa đơn); nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 
quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát 
hành, quản lý và sử dụng hóa đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân trong việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn; kiểm tra, thanh tra về 
hóa đơn. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, gồm: 
a) Tổ chức, hộ, cá nhân Việt Nam kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 

tại Việt Nam hoặc bán ra nước ngoài; 
b) Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại 

Việt Nam hoặc sản xuất kinh doanh ở Việt Nam bán hàng ra nước ngoài;  
c) Tổ chức, hộ, cá nhân Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài không 

kinh doanh nhưng có bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.  
2. Tổ chức nhận in hóa đơn, tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn, tổ 

chức trung gian cung ứng giải pháp hóa đơn điện tử. 
3. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ. 
4. Cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc 

in, phát hành và sử dụng hóa đơn.  
Điều 3. Loại và hình thức hóa đơn  
1. Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, 

cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật. 
2. Các loại hóa đơn: 
a) Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban 

hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế 
giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau: 

- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa; 
- Hoạt động vận tải quốc tế; 
- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu; 
- Xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài. 
b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây: 
- Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp 

khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường 
hợp được coi như xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài 
(mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này). 

- Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch 
vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân 
trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước 
ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” 
(mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).  

Ví dụ:  
- Doanh nghiệp A là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp 

khấu trừ vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động xuất khẩu ra 
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nước ngoài. Doanh nghiệp A sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán 
hàng trong nước và hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. 

- Doanh nghiệp B là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương 
pháp khấu trừ vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động bán hàng 
cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan. Doanh nghiệp B sử dụng hóa đơn 
GTGT cho hoạt động bán hàng trong nước và cho hoạt động bán hàng vào khu 
phi thuế quan.  

- Doanh nghiệp C là doanh nghiệp chế xuất bán hàng vào nội địa và bán hàng 
hóa ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam) thì sử dụng hóa đơn bán hàng, trên 
hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.  

- Doanh nghiệp D là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp 
trực tiếp, khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nước, cho khu phi thuế quan, khi xuất 
khẩu hàng hóa ra nước ngoài, doanh nghiệp D sử dụng hóa đơn bán hàng. 

c) Hóa đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm... 
d) Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải 

quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng..., hình thức và nội dung được lập 
theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan. 

3. Hình thức hóa đơn. 
Hóa đơn được thể hiện bằng các hình thức sau: 
a) Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị 

tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 
b) Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, 

cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định 
tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

c) Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức đặt in theo mẫu để sử dụng cho 
hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu 
để cấp, bán cho các tổ chức, hộ, cá nhân.  

4. Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm 
phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫu 
số 5.4 và 5.5 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).  

Điều 4. Nội dung trên hóa đơn đã lập 
1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một 

mặt giấy. 
a) Tên loại hóa đơn. 
Tên loại hóa đơn thể hiện trên mỗi tờ hóa đơn. Ví dụ: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ 

GIA TĂNG, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG...  
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Trường hợp hóa đơn còn dùng như một chứng từ cụ thể cho công tác hạch toán 
kế toán hoặc bán hàng thì có thể đặt thêm tên khác kèm theo, nhưng phải ghi sau 
tên loại hóa đơn với cỡ chữ nhỏ hơn hoặc ghi trong ngoặc đơn. Ví dụ: HÓA ĐƠN 
GIÁ TRỊ GIA TĂNG - PHIẾU BẢO HÀNH, HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(PHIẾU BẢO HÀNH), HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG - PHIẾU THU TIỀN, 
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (PHIẾU THU TIỀN) ...; 

b) Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn. 
Ký hiệu mẫu số hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên, 

số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn (một loại hóa đơn có thể có nhiều mẫu).  
Ký hiệu hóa đơn là dấu hiệu phân biệt hóa đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng 

Việt và 02 chữ số cuối của năm.  
Đối với hóa đơn đặt in, 02 chữ số cuối của năm là năm in hóa đơn đặt in. Đối 

với hóa đơn tự in, 02 chữ số cuối là năm bắt đầu sử dụng hóa đơn ghi trên thông 
báo phát hành hoặc năm hóa đơn được in ra. 

Ví dụ: Doanh nghiệp X thông báo phát hành hóa đơn tự in vào ngày 07/6/2014 
với số lượng hóa đơn là 500 số, từ số 201 đến hết số 700. Đến hết năm 2014, doanh 
nghiệp X chưa sử dụng hết 500 số hóa đơn đã thông báo phát hành. Năm 2015, 
doanh nghiệp X được tiếp tục sử dụng cho đến hết 500 số hóa đơn đã thông báo 
phát nêu trên. 

Trường hợp doanh nghiệp X không muốn tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát 
hành nhưng chưa sử dụng thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thực 
hiện Thông báo phát hành hóa đơn mới theo quy định; 

c) Tên liên hóa đơn. 
Liên hóa đơn là các tờ trong cùng một số hóa đơn. Mỗi số hóa đơn phải có từ 2 

liên trở lên và tối đa không quá 9 liên, trong đó: 
+ Liên 1: Lưu.  
+ Liên 2: Giao cho người mua.  
Các liên từ liên thứ 3 trở đi được đặt tên theo công dụng cụ thể mà người tạo 

hóa đơn quy định. Riêng hóa đơn do cơ quan thuế cấp lẻ phải có 3 liên, trong đó 
liên 3 là liên lưu tại cơ quan thuế. 

Đối với các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ 
quan có thẩm quyền thì tổ chức, cá nhân kinh doanh các loại tài sản phải đăng 
ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan có thẩm quyền tạo, phát hành hóa 
đơn có từ 3 liên trở lên, trong đó, giao cho người mua 2 liên: liên 2 “giao cho 
người mua” và một liên dùng để đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy 
định của pháp luật. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh các loại tài sản phải đăng ký quyền sở 
hữu, quyền sử dụng chỉ tạo hóa đơn 2 liên thì tổ chức, cá nhân mua tài sản thuộc 
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loại phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (ô tô, xe máy...) với cơ quan có 
thẩm quyền mà liên 2 của hóa đơn phải lưu tại cơ quan quản lý đăng ký tài sản 
(ví dụ: cơ quan công an...) được sử dụng các chứng từ sau để hạch toán kế toán, kê 
khai, khấu trừ thuế, quyết toán vốn ngân sách nhà nước theo quy định: Liên 2 hóa 
đơn (bản chụp có xác nhận của người bán), chứng từ thanh toán theo quy định, 
biên lai trước bạ (liên 2, bản chụp) liên quan đến tài sản phải đăng ký; 

d) Số thứ tự hóa đơn. 
Số thứ tự của hóa đơn là số thứ tự theo dãy số tự nhiên trong ký hiệu hóa đơn, 

gồm 7 chữ số trong một ký hiệu hóa đơn;  
đ) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;  
e) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;  
g) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; 

thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. 
Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị 

gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng 
số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ; 

h) Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, 
tháng, năm lập hóa đơn; 

i) Tên tổ chức nhận in hóa đơn. 
Trên hóa đơn đặt in, phải thể hiện tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn, 

bao gồm cả trường hợp tổ chức nhận in tự in hóa đơn đặt in; 
k) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước 

ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới 
dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. Chữ số ghi trên hóa đơn là các 
chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, 
triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải 
đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng phần 
mềm kế toán có sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng 
nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng 
đơn vị trên chứng từ kế toán; chữ viết trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu thì 
các doanh nghiệp được lựa chọn sử dụng chữ viết là chữ tiếng Việt không dấu và 
dấu phẩy (,), dấu chấm (.) để phân cách chữ số ghi trên hóa đơn như trên. Dòng 
tổng tiền thanh toán trên hóa đơn phải được ghi bằng chữ. Các chữ viết không dấu 
trên hóa đơn phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn. 
Trước khi sử dụng chữ viết trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu và chữ số sử 
dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, 
nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị trên hóa 
đơn, các doanh nghiệp phải có văn bản đăng ký với cơ quan thuế và tự chịu trách 


